
ƯBND TỈNH H^ÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỜ Y TÉ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: SOS^^/KH-SYT Hòa Bình, ngày 05" tháng 10 năm 2022

KÉ HOẠCH
_  •

Tuyên dụng viên chức làin việc tại các đo'n vị sự nghiệp công lâp
trực thuộc Sỏ' Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung
một sô điêu của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị địnỉa số 115/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 nãm 2019 của Chính
^  phủ quy định vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số ■

^  06/2020/TT-BNV ngàỵ 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ
chức thi tuyên, xét tuyên công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc
xét thãng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức'^
danh nghê nghiệp viên chức;

Căn cử Thông tư Liên tịch số ] 0;20 ] 5/TTLT-BYT-BN\'' n2ày 27/'5/2015
quy định vê mà sô, tiêu chuân chức danh ỉiíỉhề nahiệp bác sì, bác sĩ y học dự
phòng, y sĩ,^ Thông tư Liên tịch số 11/201S/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy
định vê mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng; Thông tư Liên
sô 26/2015/TTLT-BNy-BYT ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghê nghiệp điêu dường, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư Liên tịch số
27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Duyc; Thông tư số 08/2016/TTLT-BNV-BYT ngày
15/4/2016 quy định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số; Thông tư^'
Liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định về mã số, tiêu
chuân chức danh nghê nghiệp Dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày
26/4/2022 về việc Sửa đối, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chúc chuyên ngành ỵ tế; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày
11/6/2021 quy định mã sô, tiêu chuấn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối'^'
với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành
vãn thư; Thông tư sô 13/2014/TT-BNV ngày 30/10/20Ỉ4 của Bộ Nội vụ về việc
Quy định mã số và tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu
trữ; Thông tư Liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 quy
định vê mã số, tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viến chức chuyên ngành công"^!
tác xã hội; Thông tư sô 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài
chính quy định mã sô, tiêu chuâii chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối vó'i các
ngạch công chức chuyến ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Càn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của ủy ban nhân
dân tinh Hòa Bình ban hành Quy định về quản lý tồ chức bộ máy, biên chế và cán"^-



bộ, công chức, viẽn chức, lao động trong cơ quan, tô chức hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

Quyết định số 3 l/2016/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bìnlì vê việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định so
34/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Hòa
Bình vê sửa đôi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 Quyết định số 31/2016/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 7 năm 20] 6 của ủy han nhân dân tỉnh Hòa Bỉnh Quy định vị
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBl^ ngày 21 tháng 12 năm 2021 của ưỷ
ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giao số ỉượng ngưòi làm việc trong các đơn vị
sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hoà
Bình năm 2022; Căn cứ Đe án vị trí việc làm của các đơn vị trong ngành đã được
Uy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duỵệt;^ Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-SYT
ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế về việc giao số lượng người ỉàm việc
trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022;NghỊ quyết 151/2010/NQ-
HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua "Đe án đào
tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2020"- Nghị
quyêt sô 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2010 của Hội đồna nhân dân tỉnh sửa
đổi. bồ sung Nghị quyết ] 51 '20] 0/'NỌ-HĐND ncảy 2I /7'20]0: Côno vãn số
í - 01'SNV-XDCQ&CTTN ngàv 07/7'20]7 cùa Sơ Nội \ụ \é việc hướnơ dần xét
tuyên đôi với sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử tuyển; Công vãn số 2661/SNV-
XDCQ&CTTN ngày 03/11/2017 của Sở Nội vụ vê việc tuyển dụng sinh viên tốt
nghiệp cử tuyền và đào tạo theo địa chỉ;

Thực hiện Công văn số 931/HD-SNV ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội
vụ tỉĩửì Hòa Bình vê việc hướng dẫn tuỵển dụng, tiếp nhận, điều độne, thuyên
chuyển công chức, viên chức; Công vãn số 2410/S1W-TCBC ngày 29 tháng 7 nãm
2022 của Sở Nội vụ vê việc cơ câu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sir
nghiệp năm 2022 của Sở Ỵ tế; Công van số 2663/SNV-TCBC neày 17 tháng 8
nãm 2022 của Sở Nội vụ về việc CO' cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế
viên chúc y tế cơ sở năm 2022 của sỏ' Y tế; Căn cử Công vãn số 3325/SNV-CCVC
ngày 04/10/2022 của Sở Nội vụ Hòa Bình vê việc Thẩiĩi định Kấ hoạch tuyển dụng
viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa
Bình nãm 2022;

Sở Y tế hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊƯ CÀU, NGUYÊN TẮC TUYÉN DỤNG
1. Mục đích
Tuyên dụng bổ sung viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở- Y tế bảo đảm số

lượng, chât lưọ'ng, cơ câu, đáp ứng yêu câu nhiệm vụ đưọ-c giao.
2. Yêu cầu



, Tuyên dụng theo sô biên chê được ủy ban nliân dân tỉnh giao và cơ cấu biên
chê từng chuyên ngành, vị trí việc làm đã được Sở Nội vụ thẩm định.

3. Nguyên tắc tuyển dụng
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bàng, Ichách quan và đúng theo quy

định tại Nghị định số 1Ỉ5/2020/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02
tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.
- Đê cao trách nhiệm của người đứng đằu đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tuyên chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
- Người đãng ký dự tuyến chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm,
- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.
- ÍỌiông tiêp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết*^

quả tuyển dụng.
^  11. CHỈ TIÊU TUYÊN DỤNG VÀ ĐIÈƯ KIỆN ĐẰNG KÝ Dự TUYẺN

1. Chỉ tiêu thâm định CO" câu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sự
nghiệp Y tế nàin 2022 của là 405 chỉ tiêu, trong đó:

+ Số chỉ tiêu đề nghị tuyến dụng mới: 335 chi tiêu.
- Viên chức sự nghiệp Y tế, sự nghiệp giáo dục& đào tạo: 312 chỉ tiêu;
- Viên chức Y tế co- sỏ-; 23 chỉ tiêu.
+ Số chì tiêu điều động, liếp nhận; 70 chi tiêu.
- Viên chức sự nghiệp Y tế, sự nghiệp giáo dục& đào tạo; 65 chỉ tiêu;
- Viên chức Y tế cơ sở: 05 chỉ tiêu.
(Sô chỉ tiêu thực hiện theo Nghị định 140/CP:16 chỉ tiêu; Tuyển dụng theo Đề

án 500: 03 chỉ tiêu; Bác sĩ cử tuyển: 26 chỉ tiêu).
(Có hiên cơ câu chuyên môn tuyêỉi dụng viên chức kèm theo).

^  2. Điều kiện đăng ký tuvễn dụng
2.1. Điều kiện cliung
Người có đủ các điêu kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nừ, thành

phân xẩ hội, lín ngưdng, tôn giáo đưọ"c đãng ký dự tuyển viên chức: ^
- Có phâm chât, đạo đức tôt. Kliông mất nàng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế

năng lực hành vi dân sự; Ichông trong thời gian bị tiuy CÚXI trách nhiệm hình sự; đang
châp hàiiỉi bản án, quyêt địiih vê hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý
hàiih chíiTh đưa vào cơ sớ chừa bệnh, cơ sở giáo dục, ti'ường giáo dưõĩig,

- Có quôc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng công tác ỉâu
dài tại tỉnh Hoà Bình tử 5 nãm trở lên;

- Từ đủ 18 tuổi trồ- lên;
- Có phiếu đãng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có đủ vãn bãng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm; ■
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- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình đô chuyên môn đối vói thí sinh

dự tuyến theo từng vị trí việc làm
1. Người đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng IIĨ), mã số

v.08.01.03; Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III), mã số ngạch v.08.02.06 phải có
bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức đanh nghề nghiệp bác sĩ,
bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về
việc Sửa đối, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiêp viên
chức chuyên ngành y tê;

2. Người đãng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III, mã
số v.08.05.12, Điều dưỡng hạng IV, mã số v.08.05.13 phải có bằng tốt nghiệp
đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
hạng dự tuyển tại Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dường,
hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về việc Sửa
đối, bồ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành y tê;

3. Ngưò'i đãno ký dự tuyen chức danh nahe nghiệp Dirọ^c sĩ hạn2 III, mã số
V.08.08.22; Dưọ-C hạng IV. mà số V.08.08.23 {trinh độ Cao đãns) phảrcó hẳnẹ tốt
nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyên và đu điều kiện tiêu chuấn chức danh nghề
nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư Liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược; Thông
tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về việc Sửa đồi, bổ sung một số quy
định tiêu chuân chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

4. Người đãng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y hạng III, mã số
v.08.05.12; Kỹ thuật Y hạng IV, mã số mã số v.08.07.19 (trình độ Cao đẳng) có
bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hạng dự tuyền tại Thôna tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nalìề nghiệp Điều
dưõ-ng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngay 26/4/2022 về
việc Sửa đồi, bồ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành y tê;

5. Người đãng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng IU, mã
số V.08.04.10 phải có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngànli dự tuyển và đủ điều kiện
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư Liên tịch số
11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Y tế công cộng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về
việc Sửa đôi, bổ sung một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành y tê;

6. Ngưòi đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạn£ III; Dân
số viên hạng IV (trình độ Cao đẳne), phải đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề



nghiệp hạng dự tuyến tại Thông tư Liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày
15/4/2016 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số; Thông
tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về việc Sửa đồi, bồ sung một số quy
định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

7. Người đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III, mã số
v.08.09.25; Dinh dường hạng IV, mã số V.08.09.26 (trình độ Cao đẳng) phải có
bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyến và đủ điều kiện tiêu chuấn chức danh
nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư Liên tịch số 28/2015ArTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định về mâ số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dinh dường; Thông
tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung^ một số quy
định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

8. Người đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Hành chính đại học, Quản
trị nhân lực Đại học: Mã số ngạch Chuyên viên, mã số 01.003; Vãn thư viên trung
cấp, mã số ngạch 02.008, Văn thư viên mà số 02.007; Lưu trữ viên (hạng III), mã
số ngạch v.01.02.02; hưu trữ viên Trung cấp (hạng IV) mã số ngạch v.01.02.03
phải có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ điều kiện tiêu chuấn
chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày
11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối
với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành
văn thư. Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngàỵ 30/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu
trữ.

9. Người đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Công tác xã hội viên hạng
III, mã số V.09.04.02 phải có bàng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ
điều kiện tiêu chuan chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyến tại tại Thông tư Liên
tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 quy định về mà số,
tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

10. Người đăng ký dự tuyển chức danh nghề nghiệp Ke toán đại học, mã số
ngạch Ke toán viên 06.031, icế toán viên Trung cấp, mã số ngạch 06.032 (trình độ
cao đẳng) phải có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển và đủ điều kiện
tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyến tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC
ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên
môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán,
thuê, hải quan, dự trừ;

11. Người đàng ký dự tuyến chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin Đại
học, Mã số ngạch Công nghệ thông tin hạng III, mã số ngạch V. 11.06.14; phải có bằng
tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyến và đủ điều kiện tiêu chuân chức danh nghê
nghiệp tại Thông tư số 08/2022/TT-BTTTr ngày 30/6/2022 Thông tư của Bộ Thông
tin truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối
với viến chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn tìiông tin.

12. Người đãng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Hộ lý, mã số 16.130. Yêu
cầu có bằng Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc
làm Hộ lý phục vụ buồng bệnh.



III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIÉM ưU TIÊN TRONG TUYẺN DỤNG
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào
vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyến ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân
sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đãng ký
ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ
trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điếm vào kết quả điếm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4. Trường hợp người dự tuyền thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trên thì chỉ
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DƯNG Tố CHỨC TƯYẺN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng thi,

cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đãng ký dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyền tại Phiếu đãng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí

việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự
vòng 2.

b) Vòng 2; Kiem tra sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành
- Hinh thức: Phỏng vấn
- Nội dung: Kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết của người

dự tuyến theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyến dụng.
c) Thời gian phỏng vấn: Phỏng vấn 30 phút (trước khi ứii phỏng vấn, thí sinh

dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
d) Thang điểm: 100 điểm.
e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

(Có danh mục tài liệu ôn tập cho tùng vị trí việc làm kèm theo)
2. Xác định ngiròi trúng tuyến
2.1, Người trúng tuyến trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện

sau:

a) Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự

điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyến dụng của từng vị trí việc làm.
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2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điềm tính theo quy định tại
điêni b khoản 2.1 này băng nhau ở chỉ tiêu cuôi cùng của vị trí việc lậm cần tuyên
thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn ỉà người trúng tuyển; nếu vẫn không
xác định được thì người đúng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên
chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. HÒ SO ĐĂNG KÝ DỤ TUYỀN, HÒ sơ SAU KHI TRÚNG TUYÉN
1. Hồ SO" đãng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển

(theo mâu Phụ lục ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9
năm 2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu tuyển
dụng (rĩêii đăng kỷ dự tuyên từ 2 vị tì'ỉ ti-ở ỉên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi),
người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong '^

^  Phiêu đãng ký dự tuyên tính đên thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính
chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

Ngoài Phiếu đăng ký dự tuỵển viên chức theo quy định (nêu trên), người đãng
ký dự tuyên phải bô sung một sô giấy tờ sau:

- Bản sao có chứng thực Băng tốt nghiệp chuyên neành; bảng điểm kết quả'^'
học tập theo đúng vị tií đăns kv dự tuyển. Trườn2 họp có \"ăn bằna do cơ sỏ' đào
tạo nước ngoài câp phai đưọc địch san2 tiẽnơ

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng Iihậii đối tượng ưu tiên được cơ quan có
ứiâm quyên câp (nêu thí sinh đãng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);

- Bản sao có chứng tliực Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân
tộc thiểu số;

- Hai ảnh 4x6, kiểu ảnli chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 06
tháng, ghi đủ họ tển và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;

- 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chí của người nhận.
2. Hồ SO'sau khi tríing tuyển
Sau khi có thông báo kết quả thi tuyến, người trúng tuyền phải đến Hội đồng

tuyên dụng viên chức đê xuât trinh bàn chính các vãn bằng, chứng chỉ, kết quả học
tập, đôi tượng ưu tiên (nêu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ
và nộp hồ sơ tuyến dụng theo quy định.

Trường họp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy
địnli hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ
quan có thâm quyên tuyên dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng
văn băng không đúng quy định thì sè bị hủv kết quả trúng tuyển.

Trưòng hợp ngưòi dự tuyên có hành vị aian lận trong việc kê khai Phiếu đăng
ký dự tuyên hoặc sử dụng vãn bãng, chứng chỉ, chứng nhặn không đúng quy định
đê tham gia dỊi" tuyên thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyền dụng sẽ thôiiR báo
công khai trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan, đơn
vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
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Hồ sơ gồm có:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời

hạn 06 ứiáng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định)'
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao văn bàng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc ỉàm dự tuyển.

Trường hợp vãn băng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công
nhận của Cục Quản lý chât lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và phải được công
chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy tờ có chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện,

thành phô trở lên câp yà có giá trị trong vòng 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề
nghị ra quyết định tuyển dụng (bản chínli);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản cam kết công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ 5 năm trở lên

(không kê thời gian tập sụỷ\
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đãng ký dự tuyển và nhận hồ S0-:
Phòng Tồ chức - Hành chính, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: số 98 Đường

Trân Hưng Đạo, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
VI. Tỏ CHÚC THỤC HrỆN
Giám đỏc Sơ \ tê Qu}'ét địnli thành lặp Hội đồna íU}'ển dụns \'iẽn chức hô

sung cho các đoTi vị sự nghiệp công lập trực thuộc sỏ- Y tế; Hội đồng tuyển dụng
viên chức có nhiệm vụ:

1. Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng theo quy định trên phương tiện
thông tin đại chúng, ưên công thông tin điện tử và niêm yết công khai tại cơ quan
Sở Y tế yề tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điềm tiếp
nhận Phiêu đăng ký dự tuyền của người đãng ký dự tuyển và tồ chức tuyển dụng.

2. Phôi họp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh Hòa Binh tổ chức xét tuyển theo quy
địiih tại Nghị định số II5/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chính phu
và Thông tư sô 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

^ 3. Tiếp nhặn, giải quỵết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng viên chức theo thẩm
quyền; trực tiếp chỉ đạo thẩm tra xác minh nhũng trưòng họp lịch sử chính trị phức
tạp, hoặc nhũ"ng vấn đề nehi vấn trons hồ sơ người dự tuyển.

4. Thời gian làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế;
- Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức; 30 ngày kể từ

ngày 07/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022.
- Tồ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1: Từ

ngày 07/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022;
- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyền vòng 2: Ngày

16/11/2022;
- Tồ chức thực hiện phỏng vấn thi vòng 2: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày

08/12/2022;



- Thông báo kết quả vòng 2: Ngày 12/12/2022;
- Đê nghị Sở Nội vụ thâm định kết quả và ban hành Quyết định tuyển dụng:

Từ ngày 16/12/2022;

Trên đây là Kê hoạch tuyên dụng viên chức bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Sờ Y tế tình Hòa Binh năm 2022./.

rs

Nơi nhận:
- Sỏ' Nội vụ;
- GĐ, các Phó GĐ Sở Y tế;
- Lưii: VT, TCHC.

GIÁM ĐÓC

Bùi Thu Hẳng

rs



DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
TƯYEN DỤNG VÌÊN CHỨC sụ NGHIỆP Y TỂ

VÀ VIÊN CHỨC Y TẾ Cơ sở NĂM'2022
(Kèm theo Kế hoạch số: ̂ OỹZ/KH-SYT ngày OS'tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế

tỉnh Hòa Bình)

1. Vị trí việc làm: Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ y học dự phòng; Bác sĩ Y học
cô truyen; Bác sĩ Răng hàm niặt, Bác sĩ chuyên ngành Nhi, Sản, Ngoại,
Chan đoán hình ảnh, tai mũi họng, Phục hồi chức năng;

-Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QHl 4
Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc

định vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Chức năng nhiệm vụ của bác sỹ điều trị đuợc quy định tại Quyết định số

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 về việc Ban hành qui chế Bệnh viện;
^  - Thông tư số 52/2017/TT-BYT Quy định về đoii thuốc và việc kê đơn.^v

thuôc hóa dưọ'c. sinh phâm Irong điều trị ngoại trú; Thôns lư 18. '20] 8/TT-BYT
Thông tư sửa đỏi. bô sung một số Điều của Thôna tư số 52/2017/TT-BYT ngảy
29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa được, sinh
phâm trong Điêu trị ngoại trú.

- Quyết định số Ol/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc-^i
Ban hànli Quy chê Câp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc;

- Thông^íư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định vê kiêm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở Idiám bệnh, chừạ bệnh

-  12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày..,.;
6/ỉ 1/1996 của Bộ trưò"ng BYT;

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn
đoán và xử trí sốc phản vệ.

2. Vị trí việc làm: Duọ'c sĩ (cao đẳng; đại học):
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Luật Dưọ-C số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định'^'

chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành của Luật Dược.
- Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về

tô chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện;



- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 qui định tồ chức và hoạt
động khoa dược bệnh viện;

- Thông tư số 23/20Ỉ1/TT-BYT ngày 10/6/2011 Hướng dẫn sử dụng
thuốc trong các cơ Sở Y tế có giường bệnh;

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về
đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;

- Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế sửa
đồi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh
phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Thông tư 08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 6 nãm 2021 của Bộ Y tế về
Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưỏ'ng Bộ Y tế ban hành;

3. Vị trí việc làm: Y tế công cộng (trình độ đại học):
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
- Luật số 03/2007/QH12 của Quốc liội: Luật phòng, chống bệnh tiuyền nhiễm;
- Luạt Viên chức so 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Nơhị địnÌT lOl/2010/NĐ-CP n2à\" 30 tháns 09 năm 2010 của Chính phu \'ề
việc chi tiêt thi hàiili mội sô điêu cua Luật Pliònơ, chống bệnh tmyền Iiliiễm về áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưõiig chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù ti-ong thòi
gian có dịch.

-  12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày
6/11/1996 của Bộ trưởng BYT;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định về kiềm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thông tư 20/2021/TT-BYT, ngày 26 iháng 11 nãm 2021 của Bộ Y tế và
Bộ Tài nguyên môi trưò"n2 Quy định về quy định về quản lý chất thải y tế trong
phạm vi khuôn viên cơ sớ y tế;

■- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế
ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất
lượng nưó"c sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt".

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế
ban hành "Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh
truyền nhiễm".

4. Vị trí việc làm: Kỹ tỉiiiật viên y (Kỹ thuật phục hồi chức năng (Cao
đắng, Đại học); Kỹ thuât xét nghiệni y học (Cao đẳng, Đại học); Chẩn đoán
hình ảnh y học (Cao đắng, Đại học); Kỹ thuật gây mê hồi sức (Cao đẳng,
Đại học); Kỹ thuật phục hồi răng (Đại học)).



- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Luật Viên chức số 58/201Ọ/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên'
chức;

-Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy
định vê tuyên dụng, sử dụng và quảii lý viên chức. ;

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về
quản lý chât thải y tê trong phạm vi Idiuôn viên cơ sở y tế.

- Thông tư số Ỉ6/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định vê kiêm soát nhiêm khuẩn trong các cơ sở lchám bênh, chữa bênh.

'  12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày
^  6/11/1996 của Bộ trưởng BYT.

-Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy
định vê quy tãc úng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại
các cơ sở Y tế; . . .

- Riêng Chuyên ngành Vặt iý trị liệu Y học: Bồ sum thêm: Thông tư số
46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ V tế qu}' định chức nãn2, ỉiJ:iệm vụ,
cơ câu tô chức cúa cơ SO" phục hồi chức nàng.

- Riêng chuyên ngành Xét nghiệm Y học: Bổ sung thêm: Nghị định"'-,
103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về đảm bảo an toàn
sinli học tại phòng xét nghiệm.

- Riêng chuyên ngànli Chẩn đoán hình ảnh Y học: Bổ sung thêm: Thông
tư liên tịch sô 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Khoa học và
Công nghệ và Bộ Y tê quy định vê đảm bảo an loàn bức xạ trong y tế.

5. Kỹ thuật trang thiết bị V tế (Cao đẳng, Đại học).
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật cán bộ, công chức và Luât viên
chức;

tê.
- Nghị định sô 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y

-Jhông tư liên tịch số 26/2015(rTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy
địiili mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
(chỉ lấy phần Kỹ thuật y). ' '

- Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bồ sung
một sô quy định vê tiêu chuẩn chức danh nshề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
(chỉ lấy phần ICỹ thuật y).



- Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 hướng dẫn tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 Quy định về kiểm
soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công
chúng.

- Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 Quy định về hoạt
động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 ban hành "Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang tổng họp dùng trong y tế".

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 ban hành "Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia đối với thiểí bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế".

6. Vị trí việc làm: Điều dimng (Cao đẳng, Đại học):
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
- Quyết định số 1352/ỌĐ-BYT nsày 21/4/2012 của Bộ Y tế Ban hành

chuẩn nãnơ Ịực cơ bản điều dưõ-n2 \'iêt Nam;
- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định

hoạt động điêu dường trong bệnh viện;

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định về kiểm soát nliiễm khuẩn trong các cơ sỏ' kliám bệnh, chữa bệnh;

-  12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày
6/11/1996 của Bộ trưởng BYT;

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Hướna dẫn phòns, chẩn
đoán và xử trí sốc phản vệ.

- Quyết định số Ol/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc
Ban hàiih Quy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc;

- Thông tư số 20/202ỉ/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021của Bộ Y tế
quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

7. Vị trí việc làm: Dân số viên (Cao đẳng, Đại học)
- Luật Viên chức số 58/201 q/QH 12 ngày ] 5/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy
địnli vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

u



rs

- Nghịpuyết số 21-N9/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp, hành Trung^^
ương Đảng vê công tác dân số trong tình hình mới.

- Thông tư sô Ol/2022/TT-BYT ngàỵ 10/01/2022 của Bộ Y tế về việc quy
định ghi chép ban đâu và chê độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số.

- Quyêt định sô 1679/QĐ-TTậ ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Chiến lược Dân so Việt Nam đến năm 2030. ' "
^  Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ

vê việc phê duyệt Đê án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn
2016-2025.

- Chỉ thị sô 04/CT-BYT, ngày 15/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc-^
tăng cường giải quyêt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Pháp lệnh sô 06/2003/PL-UBTVQHl 1 ngày 09 tháng 01 năm 2003 của
Quôc hội vê Dân số.

- Pháp lệnh số 08/2008/PL-ƯBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Quốc hội ,
về sửa đồi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

8. Vị trí việc làm: Dinh du'õ'ng (Cao đẳng, Đại học):
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Luặt an toàn thực phâm sỏ 55/20 ] 0/QH12 năm 2010 và các Văn bản quy „

phạm pháp luật vẻ hướng dân, sửa đôi liẽn quan đến thực hiện Luật an toàn thực
phẩm.

- Luật Viên chức số 58/20iq/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14
Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức; * " ^

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chínli phủ về việc quy
địnli vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư số 31/202Ì/TT-BYT ngày 28/12/2021 cua Bộ Y tế quy định
hoạt động điều dưõ'ng trong bênh viên;

- Thông tư sô 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về
hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện;

- Thôiig^tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 iháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế
quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các Cơ sở 1-chám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 2q/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021của Bộ Y tế
quy định vê quản lý chât thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Quyêt định sô 2879/QĐ-BYT ngày 10/8/2006 của Bộ Y tế về việc Ban
hành "Hưó-ng dần chế độ ăn bệnh viện"-

9. Hộ sinh (Cao đẳng, Đại học)



- Luật Viên chức số 58/201()/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy
định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Qiiyêt định sô 3982/QĐ-BYT ngày 3/10/2014 của Bộ Y tế về việc phê
duyệt tài liệu Hướng dẫn kĩ năng cơ bản của người đỡ đẻ.

- Thông tư sô 09/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế Quy định
quy trình, thòi điêm, sô lân xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai;
chăm sóc, điều trị đối vó'i phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh
con, cho con bú và các biện pháp nhàm giảm lây nhiễm HIV từ me sang con.

- Quyêt đỉnh sô 5913/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê
duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành
nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc".

- Quyêt định sô 2779/QĐ-BYT ngày 4/6/2021 của Bộ Y tế về việc phê
duyệt-Kê hoạch hành động quốc gia về chãm sóc sức khoẻ sinh sản, tập trung
^io chăm sóc sửc khỏe bả mẹ, tré sơ sinh \ à tre Iiho ^iai đoạn 2021 - 2025.

- Quyêt định 3982/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí co VID-19 do chủng vi rút SARS-
CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thay thế cho Quyết định số 1271/QĐ-
BYT ngày 21/03/2020.

-  12 Điều Y đức ban hành theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày
6/11/1996 của Bộ truủngBYT;

10. Vị trí việc làm: Văn thư lưu triT (Trung cấp trỏ" !ên); w
- Luậtyiẽn chức số 58/2010/QHI2 ỉmàv 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đôi, bồ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Luật Lun trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
- Luật Ban hành ván bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày

22/6/2015;

- Luật Bào vệ bí mật nhà nưó'c số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018, hiệu lực
thi hành từ ngày 01 /7/2020;

- Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ hưó"ng dẫn
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nưó'c;

- Nghị định sô 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cùa Chính phủ về quản lý
và sử dụng con dấu;
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- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác
văn thư;

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV nẹày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về việc
quy định tiêu chuân dữ liệu thông tin đâu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu-v
trữ điện tử.

- Thông tư sô 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc
Quy định mã sô, tiêu chuân chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương' đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành chínli và công chức chuyên ngành văn thư

II. Vị trí việc ỉàin: Hành chính, Quản trị nhân lực (Đại học)
^ - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14

Luật sửa đôi, bô sung một sô điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

^  ̂ - Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ họp'"'^'
đông một sô loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy
định vê tuyên dụng, sử đụng và quản lý viên chức.

- Nghị quyết 76/'NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chưons trìiih
cải cách hành chính Nhả nước 2021-2030;

- Nghị địnli 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá,
xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về việc xử '
lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư sô 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc
^  Quy định mã sô, tiêu chuân chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
- Qu>'ết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ Oiứng Chíiih phủ

Ban hành Quy chê vãn hóa công sớ tại các cơ quan hành chính nhà nước;
12. Vị trí việc làm: Công tác xã hội (Đại học):
- Luật Viên chức số 58/20iq/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14-

Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên
chức;

- Nghị định 1 15/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy
địnli vê tuyển dụng, sử cỉụnR và quản lý viên chức.

- Quyêt định sô 1 ] 2/2021/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ vê việc ban hành Chưoììg trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-
2030:
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Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức hoạt động của
Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

- Thông tư Liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 19/8/2015
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
công tác xã hội;

- Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/8/2017 Quy định điều
kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 43/2015/TT-BYT, ngày 26/11/2015 Quy định về nhiệm vụ
và hình thức tố chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện;

- Quyết định số 1074/QĐ-ƯBND ngày 01/8/2014 của ủy ban nhân dân
tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy chế vãn hóa công sở tai các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình. ^

13. Vị trí việc làm: Kỹ sư Công nghệ thông tin (Đại học);
- Luật Công nghệ thông tin;

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018
- Luật 51/2005/QHl ] Giao dịch điện tử:

- \ahị định 130O018. '\Đ-CP neà>" 27.09-2018 cua Chính phủ \'ề hưóim
dẫn Luật Giao dịch điện từ về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Nghị địnli số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định
vê cung câp thông tin và dịch vụ công trực tuyên trên trang thông tin điên tử
hoặc công thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

. - Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đe án phát triển ừng dụng dữ liệu về dân cư, địnli danh và xác thực điện
tử phục vụ chuyển đổi so quốc da siai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ^
do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai
đoạn 2021 - 2025, định hướns đến năm 2030;

- Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 Thông tư
liên tịch của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Nội vụ quy định niã số và tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp của viên chức chuýên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Ban hành bộ
tiêu chí ứng dụng công nRhệ thông tin tại các co- sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế Quv định điều
kiện hoại động y tế trên môi trường mạno;

14. Ke toán (Cao đẳng, Đại liọc)
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-^Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đồi, bổ -0,'
sung một sô điêu của Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/1Ì/2019-

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015-
-Luật Kế toán số 88/2015/QH13'
- Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 01/01/2017 Hướng dẫn Luật kế toán
- Nghi đmh sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy

đỊnh chi tiêt thi hành lĩiột sô điêu của Luật Ngân sách'
^  - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định

vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức-
^  - Thong tu 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng

dân chê độ kê toán hành chính sự nghiệp.
^ - Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Quy định

mã sô, tiêu chuân chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch cổng
chức chuyên ngành kê toán, thuế, hải quan, dự trữ.

15. Vị trí việc làm: Hộ lý phục vụ buồng bệnh
-^Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bồ

sung một sô điều của Luật Viên chức só 52/2019/QH14 nơày 25/1 ịpoiọ-
^  - Nghị định số ] 15/2020/MĐ-CP ngày 25/9/:020 cua Chính phù quỵ định

vê tuyên dụng, sử dụng và quán lý viên chức-
- Thong tu 20/2021/TT-BYT ngày 263/11/2021 của Bộ Y tế quy định về

quan ly chât thải y tê trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
- Thông^tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế

quy đmh vê kiêm soát nhiêm khuân trong các cơ sở Idiám bệnh, chữa bệnh.
^  ̂ theo Quyết định số 2088/BYT-ỌĐ nRày

6/1 1/1996 của Bộ trưỏngBYT;
Nhiệm vụ cliung của Hộ lý theo quy đinh tai Quyết đinh số

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 về việc Ban hanh qui chế Bẹnh viện-
- Quyet địiih sô ỉ29/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tu'ớng Chính phủ

Ban hành Quy chê vãn hóa công sở tại các cơ quan hànli chính nhà nước
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ỉưọng Trình độ Tên chúc danh nghề

nghiệp Mã sế Ghi chú

TONG Sỡ 312

I Trưòng Trung cấp Y tc 2

- Bác sĩ đa khoa 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03 Bác sĩ làm công tác giảng dạy

- Điều dường 01 Đại học Điều dường hạng ni v.08.05.12

2 Trung tâm Giám định Y khoa 2

- Bác sĩ đa khoa 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
Oỉ chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị

đmh J40/20ỉ 7/NĐ-CP

- Văn Ihư. Lưu Irữ 01 Trung cấp trở lêti
Văn thư viên TC, Lưu
íiĩr viên TC; Vàn ửiư

viên, Lưu trữ viên
diane III")

02.008,
v.01.02.03/

'02.007,
v.01.02 02

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 3

- Bác sĩ đa khoa 03 Đại học Bác sĩ hạng in v.08.01.03
03 chỉ tiêu tuyến dụng theo Nghị

đinh ỉ40/20ỉ 7/NĐ-CP
4 Trung íãin Y tế huyện Mai Châu 28

- Bác sĩ đa khoa 08 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
01 chi tiêu Tĩỉyển dụng theo Nghị

đinh Ị40/20Ỉ7/NĐ-CP
- Bác sĩ Y học dự phòng 02 Đại học Bác sĩ YHDP hạng III v.08.02.06

- Điểu dường 06 Đại học Điều dưỡng hạng III v.08.05.12
'k y
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- Kỹ thuật chẩn đoản hình ảnh 01 Cao đẳng trở lên Kỹ Ihunl Y hạng IV v.08.07.19

- Quàn trị nhân lực 01 Đại học Chiiycn viên 01.003

- Ke toán 02 Đại học Kc loân viên 06.031

- Y tế công cộng 04 Đại học Y tế CÔIIL' cộnLỊ hạng III v.08.04.10

- Kỹ thuật xét nghiệm 02 Đại học Kỳ Y hạng in v.08.07.18

- Dinh dườnc 01 Đại học Dinh dirò'níz hạng III v.08.09.05

- Công níĩliệ thông tin 01 Đại học Kỹ sư ỉiạng III v.05.02.07

5 Trung tôm Y tế huyên Cao Phong J8

- Bác sĩ đa khoa 06 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
Oỉ chỉ tiêu Thực hiệrì chính sách cử
tuyển: 01 chỉ tiên Tuyển dyrìg theo

Nshi đinh ]40/20ỉ 7/NĐ-CP

- Bác sĩ Y học dự phòng 01 Đại học Bác sĩYi lDPhạng ni v.08.02.06

- Điều dưỡng 06 Cao đẳng trở lên Điều cluờno hang IV V.08.05.Ỉ3

- Kỹ thuật xét nghiệm 02 Cao đẳng trở lên Kỹ thiiộl Y hạng IV v.08.07.19

- Hộ sinh 02 Cao đăng trở lên Hộ siiìh hạng IV v.08.06.16

- Dược sĩ 01 Cao đãng trờ lên Dược liạns IV v.08.08.23

6 Trung Íơỉĩí Y fế huyện Kim Bôi 44

- Bác sĩ đa khoa 10 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
Thực hiện chinh sách cừ tuvển 02

chỉ tiêu



STT Chuyên ngành >ô
lirọng Trình độ Tên chức danl» ^hề

nghiệp Mã số Ghi chú

- Điều dường 14 Cao đẳna trở Icn Diều dưỡng hạng IV V.08.05.Ỉ3

- Kỹ thuật thiết bị y tế 01 Cao đăne trở lên Kỳ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Kỳ thuậi phục hồi chức năng 01 Cao đẳng Irở lên Kỳ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Kỹ thuậl gây mê 01 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Kỹ Ihuật chần đoán hinli ảnh 01 Cao đẳng trở Icn Kỳ thuật y hạna IV v.08.07.19

- Kỳ ihuậl xét nghiệm 01 Đại học Kỳ thuật Y hạng III v.08.07.18

- Hộ sinh 01 Cao đẳng trờ Icn Hộ sinh hạng IV v.08.06.16

- Cône tác xã hội 02 Đại học Công tác xã hội viên
hanc III v.09.04.02

- Công nghệ thông tin 02 Đại học Kỹ sư hạng III v.05.02.07

- Hành chính 01 Đại học Chuyên viên 01.003

- cế toán 01 Đại học Kê toán viên 06031
Thực hiện tuyến dụng theo Đế án

')0Ũ
- cế toán 02 Cao đẳng trở lên Kc loán viên Trung cấp 06032

- Dược sĩ 01 Đại học Dược sĩ hạng III v.08.08.22

-  - Dược 01 Cao đãng trở ỉên Dược hạng IV v.08.08.23

- Y tể công cộng 02 Đại học Y té công cộng hạng 111 v.08.04.10

"

Dân số viên Oỉ Đại học Dân số viên hạng III v.08.10.28
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níiliiẹp Mã số Ghi chú

- Dinh dường 01 Cao đăng trở lên Dinh cluờnỉi iụing IV v.08.09.26

7 Trung lãm Y tế huyện Lương Sơn 27

- Bác sĩ đa khoa 10 Đại học Bác sì liạiig III v.08.01.03
02 chỉ tiêu Thực hiện chỉnh sách cử
tiỉyên; 02 chỉ liêu Tityển dụng (heo

Nghị định Ỉ40/20Ỉ7/NĐ-CP

- Bác sĩ đa khoa; Y học dự phòng 01 Đại học
Bảc sĩ hạiiii 111, Bác sĩ

YI ỈDP hạng III
v.08.01.03,
v.08.02.06

- Y tế công cộns 01 Đại học Y tế công cộng hạng III v.08.04.10

- Điều dường 02 Đại hoc Điều dimim hạng III v.08.05.12

-

Điêu dưỡng chuyên ngành gây mc
hồi sức 01 Đại học Điều dưõiìs hạng III v.08.05.12

- Kỹ thuật viên hình ảnh 01 Đại học Kỳ tluiùl Y hạng III v.08.07.18

- Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 01 Đại học Kỹ thiiịil Y hạng III v.08.07.18

- Kế toán viên 02 Đại học Kc loán viên 06.031

- Kinh tế 01 Đại học Kô loủii viên 06.031

- Công tác xã hội 02 Đại học CônG; lác xã hội viên
hạiiii III

v.09.04.02

- Hành chính 02 Đại học Chuycn viên 01.003

- Dinh dường 01 Đại học Dinh cỉuờnụ hạng III v.08.09.25

- Dân số viên 01 ^ Đại học Dân số vièn hạng III 10.28



STT Chuyên ngành >
lưọng Trình độ Tên chúc danh ^hề

nghiệp
Mã số Ghi chủ

- Quản Irị nhân lực 01 Đại học Chuyên viên 01.003

8 Trung tâm ỵ tế hiivện Lạc Sơn 48

- Bác sĩ đa khoa 12 Đại học Bác sĩ hạng llỉ v.08.01.03
04 chi tiêu Thực hiện chính sách

cỉr tuyến
- Điều dường 15 Cao đăng trở len Diều dưỡng hạng IV v.08.05.13

- Hộ sinh 0! Đại học Mộ sinh hạng III v.08.06.15

- Dược sĩ 03 Đại hoc Dược sĩ hạng III v.08.08.22

- Dược sĩ 03 Cao đẳng trở Icn Dược hạng IV v.08.08.23

- Kỹ thuật thiết bị y tế 01 Cao đẳng Irở ỉên Kỳ ihuậl Y hạng IV v.08.07.19

-
Kỹ thuậi viên Phục hồi chức năng 01 Cao đẳng trở lên Kỹ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Ke toán 02 Đại học Ke toán viên 06.031

- Công nghệ thông tin 01 Đại học Kỳ sư hạng III v.05.02.07

- Công tác xà hội 02 Đại học Công tác xã hội viên
hạng III v.09.04.02

01 chỉ tiêu Thực hiện tuyển dyng
theo Đe án 500

- Hành chính 02 Đại học Chuyên viên 01.003

- Dinh dường Oỉ Cao đăng trở lôn Dinh dưỡng hạng IV v.08.09.26

- Dân số viên 01 Cao dăng trở ỈÔII nảiì số viên hạng IV V.08.10.29

- Bác sĩ đa khoa; Y học dự phòng 03 Đại học Bac sĩ hạng III, Bác sĩ
YHDP hạng III

v.08.01.03,
v.08.02.06

Trung tàm Y tế TP. Hòa Bình 39
%
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- Bác sĩ da khoa 06 Đại học Bác sĩ hạng ĨIÌ v.08.01.03

01 chỉ íiêu Thực hiện chỉnh sách cìĩ
tuyển; 01 chì tiêií Tuyển dụrìgtheo

N?hì đinh Ỉ40/2017/NĐ-CP

- Bác sĩ chẩn đoán ỉiình ảnh 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Bác sĩ chuyên khoa sản 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Bác sĩ chuvên khoa Ngoại 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Bác sĩ gảy mê 01 Đại học Bác sĩ hang in v.08.01.03

- Bác sĩ chuyên khoa Nhi 01 Đại học Bảc sĩ hạng IIÍ V.08.0Ỉ.03

- Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cắp cứu 01 Đại học Bác sĩ lìang ĨIÍ v.08.01.03

- Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng 01 Đại học Bác sT hana III v.08.01.03

- Điều dưỡng 14 Đại học Điêu dirùiiii hạng III v.08.05.12

- Kỹ thuật vicn gây mê hồi sức 01 Đại học Kỳ thiinl Y hạng III v.08.07.18

- Kỹ thuật viên chần đoán hình ảnh 02 Cao đẳng trở lên Kỹ thuOt Y hạns IV v.08.07.19

- Kỹ thuật viên xét nghiệm 02 Cao đẳng trở lên Kỹ lhu:ìí Y liạng IV v.08.07.19

- Hộ sinh 01 Đại học Hộ sinh hạng III v.08.06.15

- Văn thư- lưu trừ 01 Trung cấp trở lên

Văn thư vicii TC, Luxi
trữ viên 1 C; Văn thư

viên. Lưu trữ viẻn

(hạng III)

02.008,
v.01.02.03/

'02.007,
v.01.02.02

- Quản trị nhân lực 01 Đại học Clutvcii vien 01.003



STT Chuyên ngành
íuọng Trình độ Tên cliiVc danh ^hề

nghiệp Mã số Ghì chú

- Dược sĩ 01 Cao dẳng trở lên Dirợc hạng IV v.08.08.23

- Dân số viên 02 Đại học Díln số viên hạng III v.08.10.28

- Dinh dương 01 Cao đẳng trờ lên Dinh dưỡng hạng IV v.08.09.26

10 Tmng tâíiĩ Y tế huyện Đà Bắc 27

- Bác sĩ đa khoa 06 Đại học Bác sĩ hạng IIĨ V.08.0I.03
Oĩ chí liêu Thực hiện chính sách cừ
tuyêrĩ: 01 chỉ liêu Tuyến dụng theo

NQhi điìih Ì40/20Ỉ7/Nf)-Cp
- Bác sĩ Y học cồ truyền 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Điều dưỡng 02 Đại học Diều dường hạng III V.08.05.Ỉ2

- Hộ sinh 01 Cao đẳng trở Ictì ííộ sinh hạng IV v.08.06.16

- Kỳ thuâí viên Phuc hồi chức năns
•  o 02 Cao đẳng trở lên Kỳ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Kỹ tliiiậl viên chẩn đoán hình ảnh 01 Cao đẳng trở Icn Kỹ thuật Y hạng IV v.08.07.19

- Bác sĩ đa khoa; Y học dự phòn^ 04 Đại học Bác sĩ hạng III, Bác sĩ
YHDP hạng III

v.08.01.03,
v.08.02.06

- Dược sĩ 01 Đại học Dược sĩ hạng III v.08.08.22
- y te công cộng 02 Đại học Y ic công cộng hạng III v.08.04.10

- Điều dường 01 Cao đẳng trở Icn Diều dưỡng hạng IV v.08.05.13

- Dân sô viên 01 Đại học >d\\ số viên hạng III V.08.10.28

- Văn Lhư liru trữ 01 Trung cấp trở lên vrin thư viên TC, Lun
trữ viên TC

02.008,
V.OỈ.02.03/

'02.007,
v.01.02.02 ■  i ■ -1



STT Chuyên ngấnh ■ Số
luỌTlg

Trình độ Tên cliức- (lanh nghề
Ilíỉíliộp Mã số Ghi chú

- Công tác xã hội 02 Đại học Côns fác xà liội viên
lụìỉiỉ^ ni

v.09.04.02

- Quản trị nliân lực 01 Đại học Oìuycn viên 01.003

- Kế toán 01 Đại học Kc lo;'in viên 06.031
Thực hiện tuyển dụng theo Đe án

500

u Trung tãm Y tế huyện Yên Thủy 14

- Dược 01 Cao đẳng trở lên Dược sĩ hạng IV v.08.08.23

- Bác sĩ đa khoa 05 Đại học Bác sT liạng III v.08.01.03

02 chỉ tiêu Thực hiện chính sách cừ
tuyển: 01 chỉ tiêu Tuvểii dụng theo

Nghịâịnh Ỉ40/2ÕỈ7/NĐ-CP
- Bác sĩ Y lìọc cổ truyền 01 Đại học Bác sĩ liạng III v.08.01.03

- Bác sĩ Y học dự phòns 06 Dại học Bác sĩ VỈI[)P hạng lĩl v.08.02.06

- Điều dường 01 Cao đăng trở lên Điều dưỡng hạng IV v.08.05.13

12 Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy 31

- Bác sĩ đa khoa 07 Đại học Bác sT linng III v.08.01.03

02 chỉ tiêu Thực hiện chính sách cừ
íuyén: 02 chỉ ỉìêií Tuyên dụng theo

Nghị định ỉ40/2017/NĐ-CP
- Bác sĩ chuyên ngành sản khoa 01 Đại học Bác sì liạna III v.08.01.03

- Bác sĩ chuyên ngành nhi khoa 01 Đại học Bác sĩ hạng IIĨ v.08.01.03

- Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng 01 Đại học Bác sĩ hạns III v.08.01.03

- Dược 01 Cao đẳng trở lên Dirợc hạng IV v.08.08.23

- Điều clưõng 04 Đại học Điều tluờiiLi hạng III v.08.05.12

- Kỹ thuật viên thiếl bị y tế 01 Đại học Kỹ thiiạl Y hạng ĩlĩ v.08.07.18



STT Chuyên ngành >0
lưọng Trinh độ Tên chức danh -^hề

nghiệp Mã số Ghì chú

- Kỳ thuật viên phục hồi răng 02 Đại học Kỳ Ihuật Y hạng III v.08.07.18
- Kỳ Ihuậl viên phục hồi chức iiănG 01 Đại học Kỳ thuậl Y hạng III v.08.07.18
- Kỹ thuậl viên ơây mê hồi sức 02 Cao đăng trờ ỈLMI Kỳ lliuật Y hạng ĨV v.08.07.19
- Kỷ (hucậl viên chẩn đoản hinh ánh 02 Đại học Kỹ thuật Y hạng III v.08.07.18

- Kỹ Ihuật xét neliiệm 01 Đại học Kỹ tliuậl Y hạng III v.08.07.18
- Kỳ thiiật xét nghiệm 01 Cao dẳng Irớ lên Kỳ thuật Y hạng IV v.08.07.19
- Hộ sinh 04 Đại học Hộ sinh hạng III V.08.06.I5
- Hành chính 00 Đại học Chuyên viên 01.003

- Y te công cộng 01 Đại học Y le công cộng hạng III v.08.04.10

- Dinh dường 0! Đại học Dinli dưỡng hạng III v.08.09.25

Ỉ3 Trung tâm Y tế huyện Tấn Lọc 25

- Bác sĩ da khoa 13 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
03 chỉ íỉêu Thực hiện chính sách cừ
tuyên; 02 chi tiẽii Tuyến dụng theo

Nghị định Ỉ40/20Ỉ7/NĐ-CP
" Bác sĩ Y học cổ truyền 02 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Diều dưỡng 04 Cao đẳng Irờ lên Diều dưỡng hạng ĨV v.08.05.13
- Điêu dường 01 Đại học Diều dưởng hạng III v.08.05.12
- Kỹ thuật viẽn gây mê hồi sức 01 Đại học Kỳ thuật Y hạng III v.08.07.18

- Hộ sinh 01 Cao đăng trở Icn Hộ sinh hạng IV V.08.06.I6

- Hộ íý phục vụ buồng bệnh 02 Trung cấp Irở lên Hộ lý 16.130

- Kể toán . 01 Đại học Kê toán viên 06.0B1 ^ A . J



STT
t  ̂

Chuycn ngành
Số

lưọng
Trình độ • Tên cliiVc danh nghề

nghiệp Mã số Ghi chú

14 Bệnh viện Y học co Iruvềiĩ 4

- Bác sĩ Y học cỗ truyền 02 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03
Oì chỉ tiêu Tuyển dụng theo Nghị

định Ỉ40/20Ỉ7/NĐ-CP

- Bác sỹ phục hồi chức năng 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

- Bác sỹ Răng- Hàm- Mặt 01 Đại học Bác sĩ hạng III v.08.01.03

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

/

Lê Thanh Hà

Đõc

Hănơ
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Bỉểii 02

STT

'AlT TE M
SỐ

lưọng Trình độ Ghi chú

TỎNG Sỏ 23

I Trung tãin Y lếhuyện Mai Châu 04

- Bác sĩ đa khoa 03 Đíìi học Thực hiện chính sách cử tuyển Oỉ chỉ tiêu: ỉ về trạm.
Mai Hịch, 1 về trạm Tân Thành, ỉ về trạm Sơn Thủy

- Dược 01 Cao đăntĩ trở lên về trạm Y tế xã Tân Thành
2 Trung tãm Y tế huyệỉt KỈỈII Bôi 01

- Bác sĩ đa khoa 01 Đại học Thực hiện chỉnh sách cử tuyển về trạm y tế Kim Bôi

3 Trung tâm V tế huyện Lạc Sơn 09

- Bác sĩ đa khoa 06 Đại học
1 BS về trạm Vụ Bản, 1 về trạm Miền Đồi, 1 về trạm

Thưọ-ng Cốc, 1 về trạm Nhân Nghĩa, 1 về trạm Tự
Do, 1 về trạm Tân Lập

- Dân số viên 02 Cao đãng trở lên 1 tuyên mới vê trạm Vũ Bình, 1 tuyển mới về txam
Định Cư

- Dược 01 Cao đăng trở lên về trạm Ân Nghĩa
4 Trun^itâm Y tế huvện Đà Bắc 03 l- ^ - ,J



-

V  f
Ã  ế

Bác sĩ đa khoa 03 Đại học
Thực hiện chỉnh ễách cử tuyển 02 chỉ tiêu: ỉ về trạm

Yên Hòa, ỉ về trạm Đồng Chum, Ị về trạm Đồng
Ruộng.

5 Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy 06

- Bác sĩ đa khoa 06 Đại học
2 BS về xã Thống Nhất, 1 BS về trạm Thị trấn Chi

nê, 1 BS về trạm An Bình, 1 BS về trạm Phú Nghĩa,
1 BS về trạm Yên Bồng.

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Lê Thanh Hà

Đồc

Thu Hăng

m


